
STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

1 010107007301 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

2 010107007302 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

3 010107007303 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

4 010107007304 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

5 010107007305 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

6 010107007306 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

7 012607579101 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 20DTH.VB2.1A 1->9 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Lê Mậu Long

8 010107156401 Chuyên đề tốt nghiệp KTMT1 18DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Thành

9 010107156501 Chuyên đề tốt nghiệp KTMT2 18DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

10 010107156601 Chuyên đề tốt nghiệp KTMT3 18DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

11 010107154901 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 18DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

12 010107154902 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 18DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

13 010107154903 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 18DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

14 010107154904 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 18DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

15 010107154905 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 1 18DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

16 010107155001 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 18DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

17 010107155002 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 18DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

18 010107155003 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 18DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

19 010107155004 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 18DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường
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STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

20 010107155005 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 2 18DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

21 010107155101 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 3 18DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

22 010107155102 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 3 18DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

23 010107155103 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 3 18DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

24 010107155104 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 3 18DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

25 010107155105 Chuyên đề tốt nghiệp KTPM 3 18DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

26 010107524301 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện 20DTD1A 5->20 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

27 110107615901 Cơ sở dữ liệu phân tán 21MTH1A 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

28 112507615901 Cơ sở dữ liệu phân tán 20MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

29 112507615902 Cơ sở dữ liệu phân tán 21MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

30 010107348301 Cơ sở lập trình 21DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Hán, Thái Trúc Nhi

31 010107348302 Cơ sở lập trình 21DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Hán, Thái Trúc Nhi

32 010107348303 Cơ sở lập trình 21DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Hán, Thái Trúc Nhi

33 010107348304 Cơ sở lập trình 21DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Hán, Thái Trúc Nhi

34 010107348305 Cơ sở lập trình 21DKTPM1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Mai Huy, Thái Trúc Nhi

35 010107348306 Cơ sở lập trình 21DMMTTT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Mai Huy, Thái Trúc Nhi

36 010107007501 Công nghệ phần mềm 19DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

37 010107007502 Công nghệ phần mềm 19DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

38 010107007503 Công nghệ phần mềm 19DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

39 010107007504 Công nghệ phần mềm 19DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

40 010107007505 Công nghệ phần mềm 19DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

41 010107007506 Công nghệ phần mềm 19DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

42 010107012801 Công nghệ thương mại điện tử 19DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức



STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

43 010107012802 Công nghệ thương mại điện tử 19DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

44 010107012803 Công nghệ thương mại điện tử 19DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

45 010107012804 Công nghệ thương mại điện tử 19DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

46 010107012805 Công nghệ thương mại điện tử 19DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

47 010107012806 Công nghệ thương mại điện tử 19DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

48 010107007901 Đánh giá hiệu năng mạng 18DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

49 011007491301
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT3A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

50 011007491302
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT2D 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

51 011007491303
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT2C 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

52 011007491304
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT2A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

53 011007491305
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT2B 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

54 011007491306
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT1B 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

55 011007491307
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT1C 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

56 011007491308
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT1D 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

57 011007491309
Giao tiếp đa phương tiện trong kinh 
doanh

19DQT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

58 012607156301 Hệ thống nhúng 20DTH.VB2.1A 1->9 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Thành

59 110107331601 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 21MTH1A 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thanh Bình

60 112507331601 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 20MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thanh Bình

61 112507331602 Hệ thống thông tin doanh nghiệp 21MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thanh Bình

62 010103205301 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

63 010103205302 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

64 010103205303 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

65 010103205304 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường



STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

66 010103205305 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

67 010103205306 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

68 010103205307 Hệ thống thông tin quản lý 19DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

69 010107546501 Hệ thống thông tin quản lý 19DLG1A 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

70 010107009601 Khóa luận tốt nghiệp 18DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

71 010107009602 Khóa luận tốt nghiệp 18DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

72 010107009603 Khóa luận tốt nghiệp 18DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Xuân Cường

73 010107009604 Khóa luận tốt nghiệp 18DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

74 010107009605 Khóa luận tốt nghiệp 18DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức, Đặng Như Phú

75 010107009606 Khóa luận tốt nghiệp 18DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch
Dương Minh Tuấn, Nguyễn Thị Phong 
Dung, Nguyễn Văn Thành, Phạm Đình Tài, 

76 010107009701 Kiến trúc máy tính 21DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Phong Dung

77 010107009702 Kiến trúc máy tính 21DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Phong Dung

78 010107009703 Kiến trúc máy tính 21DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Dương Minh Tuấn

79 010107009704 Kiến trúc máy tính 21DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Thành

80 010107009705 Kiến trúc máy tính 21DKTPM1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Thành

81 010107009706 Kiến trúc máy tính 21DMMTTT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Dương Minh Tuấn

82 110107330501 Kiến trúc phần mềm 21MTH1A 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thanh Bình

83 112507330501 Kiến trúc phần mềm 20MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thanh Bình

84 112507330502 Kiến trúc phần mềm 21MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thanh Bình

85 010107155901 Lập trình mạng 19DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Thành

86 010107010701 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Tiến Đức

87 010107010702 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

88 010107010703 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú



STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

89 010107010704 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

90 010107010705 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

91 010107010706 Lập trình trên thiết bị di động 19DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Như Phú

92 110107616101 Lập trình trực quan 21MTH1A 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

93 112507616101 Lập trình trực quan 20MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

94 112507616102 Lập trình trực quan 21MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

95 010107010801 Lập trình Web 20DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Mai Huy

96 010107010802 Lập trình Web 20DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Duy Tân, Nguyễn Mai Huy

97 010107010803 Lập trình Web 20DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Mai Huy

98 010107010804 Lập trình Web 20DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Mai Huy

99 010107010805 Lập trình Web 20DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

100 010107010806 Lập trình Web 20DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

101 012607010801 Lập trình Web 20DTH.VB2.1A 1->9 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

102 010107011301 Mạng máy tính 20DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

103 010107011302 Mạng máy tính 20DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

104 010107011303 Mạng máy tính 20DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Phong Dung

105 010107011304 Mạng máy tính 20DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Phong Dung

106 010107011305 Mạng máy tính 20DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Dương Minh Tuấn

107 010107011306 Mạng máy tính 20DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Dương Minh Tuấn

108 010107179301 Nhập môn Công nghệ thông tin 21DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Trương Hải Bằng

109 010107179302 Nhập môn Công nghệ thông tin 21DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Trương Hải Bằng

110 010107179303 Nhập môn Công nghệ thông tin 21DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Trương Hải Bằng

111 010107179304 Nhập môn Công nghệ thông tin 21DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Trương Hải Bằng



STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

112 010107639801 Nhập môn kỹ thuật phần mềm 21DKTPM1A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

113 010107639901
Nhập môn Mạng máy tính và Truyền 
thông dữ liệu

21DMMTTT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

114 010107011901 Phần mềm mã nguồn mở 19DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

115 010107011902 Phần mềm mã nguồn mở 19DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

116 010107011903 Phần mềm mã nguồn mở 19DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Hồng

117 010107011904 Phần mềm mã nguồn mở 19DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

118 010107011905 Phần mềm mã nguồn mở 19DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

119 010107011906 Phần mềm mã nguồn mở 19DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

120 011007018201 Phương pháp tính 21DTNMT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

121 010107012301 Quản trị dự án 18DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

122 010107012302 Quản trị dự án 18DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

123 010107012303 Quản trị dự án 18DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

124 010107012304 Quản trị dự án 18DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

125 010107012305 Quản trị dự án 18DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Văn Đăng

126 012607153901 Quản trị mạng 20DTH.VB2.1A 1->9 Đang lên kế hoạch Nguyễn Thị Phong Dung

127 011007532201
Thống kê trong nghiên cứu khoa học xã 
hội

19DTL1A 30->30 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

128 010107525901 Thương mại điện tử 19DTD1A 5->20 Đang lên kế hoạch Đỗ Hoàng Nam

129 010107382401 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Đặng Thi Thu Hà

130 010107382402 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch

131 010107382403 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch

132 010107382404 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH2A 30->60 Đang lên kế hoạch

133 010107382405 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH2B 30->60 Đang lên kế hoạch

134 010107382406 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch



STT Mã lớp học phần Tên môn học Lớp dự kiến Qui định Trạng thái Giảng viên

135 010107382407 Tiếng Anh chuyên ngành 19DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch

136 110107329701 Tính toán song song và phân tán 21MTH1A 0->60 Đang lên kế hoạch Phạm Quốc Cường

137 112507329701 Tính toán song song và phân tán 21MTH1.BD 0->60 Đang lên kế hoạch Phạm Quốc Cường

138 010100178601 Toán cao cấp A1 21DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Mai Thanh

139 010100178602 Toán cao cấp A1 21DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Mai Thanh

140 010100178603 Toán cao cấp A1 21DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Cao Văn Kiên

141 010100178604 Toán cao cấp A1 21DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Cao Văn Kiên

142 010100178605 Toán cao cấp A1 21DKTPM1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

143 010100178606 Toán cao cấp A1 21DMMTTT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Nhẫn

144 010100178607 Toán cao cấp A1 21DHH1A 30->50 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

145 010100178608 Toán cao cấp A1 21DTP1A 30->50 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

146 010100178609 Toán cao cấp A1 21DCD1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

147 010100178610 Toán cao cấp A1 21DOT1D 30->60 Đang lên kế hoạch Lai Văn Phút

148 010100178611 Toán cao cấp A1 21DOT2A 30->60 Đang lên kế hoạch Lai Văn Phút

149 010100178612 Toán cao cấp A1 21DOT2B 30->60 Đang lên kế hoạch Lai Văn Phút

150 010100178613 Toán cao cấp A1 21DOT2C 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Hữu Nhân

151 010100178614 Toán cao cấp A1 21DOT2D 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

152 010100178615 Toán cao cấp A1 21DOT3A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

153 010100178616 Toán cao cấp A1 21DOT3B 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

154 010100178617 Toán cao cấp A1 21DOT3C 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

155 010100178618 Toán cao cấp A1 21DOT3D 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

156 010100178619 Toán cao cấp A1 21DOT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

157 010100178620 Toán cao cấp A1 21DOT1B 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Nhẫn
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158 010100178621 Toán cao cấp A1 21DOT1C 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Nhẫn

159 010100178622 Toán cao cấp A1 21DHT1A 2->20 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

160 010100178623 Toán cao cấp A1 21DLG1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Hữu Nhân

161 010100178624 Toán cao cấp A1 21DXD1A 0->65 Đang lên kế hoạch Lai Văn Phút

162 010100178625 Toán cao cấp A1 21DXD1B 0->65 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

163 010100178626 Toán cao cấp A1 21DYS1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Mai Thanh

164 010100178627 Toán cao cấp A1 21DVY1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Mai Thanh

165 011000178601 Toán cao cấp A1 21DTNMT1A 30->50 Đang lên kế hoạch Nguyễn Hữu Nhân

166 010100178701 Toán cao cấp A2 21DLG1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Thị Nhẫn

167 010100178801 Toán cao cấp A3 20DDT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Cao Văn Kiên

168 010100178802 Toán cao cấp A3 20DYS1A 16->60 Đang lên kế hoạch Cao Văn Kiên

169 010100178901 Toán cao cấp C1 21DTMDT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

170 011000178901 Toán cao cấp C1 21DMK1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

171 011000178902 Toán cao cấp C1 21DMK1B 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

172 010107524401 Toán học rời rạc 20DTD1A 5->20 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

173 011007488701 Toán kinh tế 21DQN1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lai Văn Phút

174 011007488702 Toán kinh tế 21DQN1B 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

175 010107013001 Toán rời rạc 21DTH1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Mậu Long

176 010107013002 Toán rời rạc 21DTH1B 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Mậu Long

177 010107013003 Toán rời rạc 21DTH1C 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

178 010107013004 Toán rời rạc 21DTH1D 30->60 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

179 010107013005 Toán rời rạc 21DKTPM1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Hán

180 010107013006 Toán rời rạc 21DMMTTT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Hán
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181 010107156201 Triển khai hệ thống mạng 19DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Văn Thành

182 012607156201 Triển khai hệ thống mạng 20DTH.VB2.1A 1->9 Đang lên kế hoạch Phạm Đình Tài

183 010107524701 Tương tác người - máy tính 20DTD1A 5->20 Đang lên kế hoạch Giang Hào Côn

184 010100103001 Xác suất thống kê 20DTP1A 25->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

185 011000103001 Xác suất thống kê 21DTNMT1A 30->50 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

186 011000103002 Xác suất thống kê 21DKT1A 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

187 011000103003 Xác suất thống kê 21DKT1B 30->60 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

188 011000103004 Xác suất thống kê 21DTC1A 30->60 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

189 011000103005 Xác suất thống kê 21DTC1B 30->60 Đang lên kế hoạch Cao Văn Kiên

190 011000103006 Xác suất thống kê 21DTC1C 30->60 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

191 010107024501 Xác suất thống kê y học 20DDD1A 30->70 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

192 010107024502 Xác suất thống kê y học 20DDD1B 30->70 Đang lên kế hoạch Lê Vũ Trường

193 010107024503 Xác suất thống kê y học 20DDD1C 30->70 Đang lên kế hoạch Lê Thị Mai Thanh

194 010107024504 Xác suất thống kê y học 20DDD1D 30->70 Đang lên kế hoạch Lê Thị Mai Thanh

195 010107024505 Xác suất thống kê y học 20DDD2A 30->70 Đang lên kế hoạch Nguyễn Công Nhựt

196 010107024506 Xác suất thống kê y học 20DDD2B 30->70 Đang lên kế hoạch Nguyễn Huế Tiên

197 010107024507 Xác suất thống kê y học 20DDD2C 30->70 Đang lên kế hoạch Bùi Hùng Vương

198 010107024508 Xác suất thống kê y học 20DDD3B 30->70 Đang lên kế hoạch Nguyễn Hữu Nhân

199 010107024509 Xác suất thống kê y học 20DDD3A 30->70 Đang lên kế hoạch Cao Văn Kiên

200 010107324101 Xây dựng hạ tầng mạng 19DTH3A 30->60 Đang lên kế hoạch Vương Xuân Chí

Trưởng khoa

Tp.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2021

Tổng cộng:


